
1. Dự toán chi phí các tiết mục phị họa phần thi  Năng khiếu ( Kèm theo KH) 

STT  Họ và tên  Tiết mục  

Tiết mục phụ 

họa, hỗ trợ   

Số 

lượng 

HS 

Tiền thuê 

trang 

phục + 

Trang 

điểm/ 

01HS 

 Cộng Tiền 

thuê trang 

phục + 

Trang 

điểm 

Tiền ăn 

trưa + 

Chiều 

100 000đ/ 

01 HS 

 

 

TỔNG CỘNG 

1 Văn     Thị         

Liên 

Yêu sao nghề giáo 

viên 

- Múa phụ họa 8 60 000 

30 000 

720 000 800 000 1 520 000 

2 Lê Tấn Nhất Nhớ ơn thầy cô  và 

biểu diễn tâng bóng 

bằng đầu. 

 - Múa phụ họa  

kết hợp nhảy 

cha cha cha. 

 - Có màn hình 

để trình chiếu 

đồng thời gian 

5 

 
 
 

50 000 

30 000 

 
 

400 000 

 
 
 

500 000 

 
 
 

900 000 

3 Trần Thị 

Nhã Khanh 

Em là cô giáo vùng 

cao 

 - Múa phụ họa 8 60 000 
30 000 

720 000 800 000  1 520 000 

TỔNG CỘNG 21  1 840 000 2 100 000   3 940 000đ 

                                                                                                           - Tiền xe đi về tăng thêm 01 chiếc 16 chỗ :             900 000 đ 

                                                                                                            * Tổng số tiền bổ sung dự toán là:                    4 840 000đ 


